
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, ngõ 37 đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM THÁI 
ARCHITECTURE

0108565781

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết:
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm bằng gốm chưa được phân vào đâu.

2393

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Xây dựng công trình thủy 4291

7. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

8. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời

4299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI NAM THÁI ARCHITECTURE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM THÁI ARCHITECTURE 
INVESTMENT CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM THÁI ARCHITECTURE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống tiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: Thang máy, thang chuốn, Cửa cuốn, cửa 
tự động, Dây dẫn chống sét, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm 
thanh, Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết 
cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên 
sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền 
móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và 
chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà, Đào giếng (trong 
ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản 
xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây gạch và đặt đá, Lợp mái các 
công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, 
loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói 
và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần 
thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ 
làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

17. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610
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18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni ;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh ;
- Bán buôn đồ ngũ kim ;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung tâm thương 
mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng hóa: Quần áo, giày 
dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim, lương thực, thực phẩm, 
trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc 
lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác

4719

21. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

23. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

24. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình đường sắt 4211
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

37. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

38. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động kiến trúc;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;
- Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật 
điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, dược 
học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn hoặc 
những dự án quản lý nước;
- Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy 
hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...

7110(Chính)

39. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: Tấm gỗ được 
làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường (có giấy hoặc vải 
lót sau), Làm dưới dạng rời,
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự;
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ;
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thủy tinh;
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng.

1621

40. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

41. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ NGỌC 
THẾ

Đội 12, Xã Hải 
Tân, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

0360910049
12   

2 NGUYỄN 
HỒNG 
QUANG

Thôn Đình Trung, 
Xã Xuân Nộn, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

 012260817

3 VŨ CHIẾN 
THẮNG  

Xóm Tây Sơn, Xã 
Hải Chính, Huyện 
Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0360910066
90

4 HOÀNG 
MẠNH 
THOAN

Xóm 5, Thôn Phú 
Lễ, Xã Hải Châu, 
Huyện Hải Hậu, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0360840057
04

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036091006690
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ CHIẾN THẮNG  Nam

05/08/1991 Kinh Việt Nam

12/07/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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